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ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO UBND CẤP HUYỆN
	UBND TỈNH BẮC NINH
UBND HUYỆN, TP...

Số:        /BC-...


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày    tháng    năm 2022


BÁO CÁO

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và 
chữa cháy của UBND huyện, thành phố...
(từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 15/7/2022)
Kính gửi: Đoàn Thanh tra Bộ Công an 

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PCCC TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Đặc điểm 
- Khái quát về địa lý, địa hình, dân cư, số lượng các đơn vị hành chính, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

- Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; trong đó, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn và các lĩnh vực có nguy cơ cháy, nổ cao.
 - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ chữa cháy (giao thông, điện, nước...).


2. Tình hình 
- Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh có liên quan đến công tác PCCC; sự phát triển những ngành nghề, lĩnh vực kinh tế trọng điểm có ảnh hưởng tới công tác PCCC.

- Công tác quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương (việc phân công trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác PCCC). 


- Tổng số vụ cháy, nổ đã xảy ra, hậu quả, thiệt hại về người, tài sản; xác định nguyên nhân, kết quả xử lý (trong các năm 2020, 2021, đến tháng 6/2022); lĩnh vực xảy ra cháy, nổ; nêu những vụ cháy, nổ điển hình.

II. VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
1. Tiếp nhận, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác PCCC; ban hành các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC tại địa phương theo thẩm quyền

- Việc tiếp nhận, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác PCCC (tổng số văn bản đã tiếp nhận; hình thức triển khai; kết quả triển khai); việc ban hành các quy định về PCCC tại địa phương theo thẩm quyền (số lượt văn bản; nêu cụ thể tên văn bản).

- Công tác chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, như: Ban hành văn bản (tổng số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo do UBND tỉnh ban hành; nêu cụ thể tên văn bản); tổ chức hội nghị, hội thảo (số cuộc và số lượt người đã tham gia); xây dựng các đề án, kế hoạch có liên quan đến công tác PCCC (số lượng, nêu cụ thể tên văn bản); xây dựng quy chế phối hợp về công tác PCCC (số lượng, nêu cụ thể tên văn bản); thành lập và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo về PCCC.

- Chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

+ Việc chỉ đạo công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC (văn bản chỉ đạo; kết quả tổ chức thực hiện như: (1) Hình thức tổ chức, số lượt người tham gia; (2) số liệu về tin, bài, phóng sự đã đăng tải, phát sóng về PCCC; (3) số liệu về công tác giáo dục pháp luật có liên quan đến công tác PCCC; (4) số liệu về công tác tuyên truyền, cổ động về PCCC như: Số liệu treo băng rôn, khẩu hiệu về PCCC; tuyên truyền lưu động; phát tài liệu, tờ rơi  có nội dung PCCC...).
+ Việc chỉ đạo xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC (văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; kết quả tổ chức thực hiện; nêu cụ thể các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC).

+ Việc chỉ đạo thành lập, duy trì hoạt động của các đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ PCCC (văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; kết quả thực hiện, trong đó nêu rõ tổng số đội, tổng số thành viên, công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng; việc duy trì hoạt động; đánh giá hiệu quả hoạt động…).

2. Việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC trong lĩnh vực xây dựng:
+ Thực hiện quy định của pháp luật về PCCC trong công tác thẩm định, cấp phép xây dựng dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng theo phân cấp (trong đó nêu rõ số liệu dự án, công trình đã được thẩm định, cấp phép; số liệu dự án, công trình đã được thẩm định, cấp phép thuộc diện thẩm duyệt về PCCC; số dự án, công trình đã thẩm định, cấp phép có văn bản cho ý kiến về giải pháp PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC).

+ Thực hiện quy định của pháp luật về PCCC trong công tác nghiệm thu đối với các công trình, hạng mục công trình thuộc diện thẩm duyệt về PCCC (trong đó nêu rõ số công trình đã được nghiệm thu; số công trình được nghiệm thu có văn bản nghiệm thu cơ quan Cảnh sát PCCC ).
+ Thực hiện quy định của pháp luật về PCCC đối với các dự án, công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC theo quy định do UBND cấp huyện là chủ đầu tư.
+ Thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC đối với các dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến công tác PCCC của khu đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm quyền phê duyệt, quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Bảo đảm điều kiện về thông tin báo cháy, đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy: số liệu, thực trạng hệ thống giao thông phục vụ chữa cháy; thực trạng hệ thống cấp nước chữa cháy, bến lấy nước chữa cháy trên địa bàn.

- Quy hoạch địa điểm, đề xuất cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC (thực trạng việc cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC).
- Việc đầu tư ngân sách cho công tác PCCC, trang bị phương tiện PCCC ở địa phương: Việc bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC từ ngân sách theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, trong đó, nội dung chi cho hoạt động PCCC trong ngân sách quốc phòng, an ninh của UBND các cấp bao gồm: (1) Hỗ trợ xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, đổi mới, hiện đại hóa phương tiện phòng cháy và chữa cháy và cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát PCCC đóng trên địa bàn; (2) Hoạt động thường xuyên của lực lượng dân phòng, hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng (3) Mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở thuộc cơ quan tổ chức thụ hưởng ngân sách nhà nước.
- Chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia trong phạm vi quản lý (số phương án đã được lập, số lượt tổ chức thực tập, trong đó nêu rõ số phương án do UBND cấp huyện chủ trì thực tập).

- Việc chỉ đạo chữa cháy các vụ cháy lớn đã xảy ra trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả do cháy gây ra (tổng số vụ cháy, nổ; nguyên nhân, số vụ xử lý hình sự, số vụ xử lý hành chính, số vụ đã rõ nguyên nhân, số vụ chưa rõ nguyên nhân; đánh giá công tác chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy, điều tra nguyên nhân vụ cháy).
- Việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC thuộc phạm vi quản lý: Đánh giá tóm tắt theo chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp huyện.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền

- Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra trực tiếp về công tác PCCC của lãnh đạo UBND cấp huyện (số lượt, nội dung, hình thức, kết quả kiểm tra và các biện pháp xử lý sau kiểm tra).
- Việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn (số lượt, nội dung, hình thức, kết quả kiểm tra và các biện pháp xử lý sau kiểm tra).

- Việc chấn chỉnh tồn tại, xử lý vi phạm các quy định về PCCC trên địa bàn sau thanh tra, kiểm tra. 

+ Các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm sau thanh tra, kiểm tra.

+ Công tác xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo thẩm quyền: Số vụ xử phạt, các hình thức xử phạt (hình sự, hành chính…; kết quả xử phạt).
4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định

- Việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thống kê, báo cáo về công tác PCCC (hình thức chỉ đạo). Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo chuyên đề về công tác PCCC (nêu số liệu cụ thể). 

- Việc chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết về PCCC (hình thức chỉ đạo). Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết về PCCC (nêu số liệu cụ thể)

5. Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong bảm bảo điều kiện an toàn PCCC tại trụ sở UBND cấp huyện theo quy định 


a) Việc ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về PCCC; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC; huấn luyện nghiệp vụ PCCC; quản lý và duy trì hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở


 - Việc ban hành nội quy, quy định, biện pháp tổ chức thực hiện công tác PCCC tại cơ sở.

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC (hình thức tổ chức, số lượt người tham gia, ...).

- Việc thành lập, kiện toàn Đội PCCC cơ sở (tổng số đội viên, việc ban hành quy chế quản lý và duy trì hoạt động của Đội); tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho Đội PCCC cơ sở và cán bộ, công nhân viên trong cơ sở (số lớp, thời gian huấn luyện mỗi lớp; số người tham gia, số người được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC). 

b) Việc tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp, điều kiện an toàn PCCC thuộc phạm vi quản lý 


- Việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC trong thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý.


- Việc thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các hạng mục, công trình thuộc diện phải tham gia (nếu có).


- Việc đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở theo các các điều kiện sau: An toàn điện; chống tĩnh điện; thoát nạn, ngăn chặn cháy lan; sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt... 
c) Công tác kiểm tra an toàn về PCCC; xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về PCCC; tổ chức chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về PCCC đã được phát hiện hoặc do các cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, yêu cầu


- Việc tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC (số lượt, nội dung, kết quả kiểm tra; xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm).
- Việc tổ chức thực hiện các yêu cầu, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền. 
d) Trang bị phương tiện PCCC; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và giải quyết khắc phục hậu quả cháy (nếu đã xảy ra)

- Việc trang bị, lắp đặt phương tiện, thiết bị PCCC tại cơ sở (số lượng, chủng loại, bố trí; số lượng trang thiết bị PCCC trang bị đã được kiểm định về PCCC theo quy định). Công tác quản lý, sử dụng, bảo dưỡng theo quy định.
- Việc đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy tại cơ sở (số lượng, trữ lượng, kích thước đường giao thông...).
- Việc lập, phê duyệt và tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định (số phương án, số lượt thực tập, số tình huống đã được thực tập, số người tham gia, việc tổ chức rút kinh nghiệm sau thực tập...).
- Việc tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả cháy (nếu đã xảy ra)
e) Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC; lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC; tổ chức thống kê, báo cáo về PCCC

- Việc xây dựng kế hoạch và đầu tư kinh phí hàng năm cho hoạt động PCCC tại cơ sở.
- Việc thiết lập, quản lý hồ sơ theo dõi công tác tại cơ sở.

- Việc tổ chức thống kê, báo cáo định kỳ về PCCC theo quy định. 
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét, đánh giá 

a) Về ưu điểm.

b) Hạn chế, khuyết điểm.

c) Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.
d) Phương hướng trong thời gian tới.
2. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

a) Những khó khăn, vướng mắc trong qúa trình thực hiện

b) Đề xuất, kiến nghị

Trên đây là báo cáo kết quả chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 15/7/2022 của UBND huyện, thành phố..., báo cáo Đoàn thanh tra Bộ Công an./.
  
 Nơi nhận:



                        Chức vụ người ký báo cáo

- …….…                                                                               (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

- Đoàn thanh tra BCA;


- Lưu ...

Chú ý: Các đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố được thanh tra (Văn phòng; Công an cấp huyện; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Phòng Tài chính- Kế hoạch; Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng; Phòng Văn hóa- Thông tin; Đài Truyền thanh; Ban quản lý các cụm công nghiệp (nếu có) chuẩn bị nội dung làm việc như sau: 

- Văn phòng UBND cấp huyện: Công tác tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác PCCC trên địa bàn; việc sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo công tác PCCC; việc đảm bảo điều kiện an toàn PCCC trụ sở UBND cấp huyện.

- Công an cấp huyện: Công tác tham mưu giúp UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC trên địa bàn; trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý về PCCC do Giám đốc Công an tỉnh giao. Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí về PCCC do UBND cấp huyện cấp (nếu có).


- Ban Quản lý dự án: Việc tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện quy định về thiết kế, thẩm duyệt PCCC các dự án, công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư hoặc được giao làm chủ đầu tư.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Việc tham mưu giúp UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức chi, quyết toán tài chính, ngân sách cho công tác PCCC từng năm.


- Phòng Quản lý đô thị: Việc tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC trong lĩnh vực xây dựng.
- Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh: Việc phối hợp với Cảnh sát PCCC hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa (nếu có); tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCCC theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Ban quản lý cụm công nghiệp cấp huyện (nếu có): Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC trong quản lý, phát triển các cụm công nghiệp.
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